Phụ lục 7: SỐ LƯỢNG CÁC HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC ĐÁNH GIÁ THEO LĨNH VỰC
(Kèm theo Kế hoạch số: 129 /KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh)
	TT
	Lĩnh vực hoạt động
	Số lượng HTX, THT
	Số lượng thành viên
	Lao động thường xuyên
(người)
	Ước cuối năm 2015 (người)
	Doanh thu (tr. đồng/ năm)
	Lãi (tr. đồng/ năm)
	Thu nhập bình quân

	
	
	Hiện nay
	Ước cuối năm 2015
	So với Kế hoạch 2011 - 2015 (%)
	Hiện nay
	Ước cuối năm 2015
	So với Kế hoạch 2011 - 2015 (%)
	
	
	
	
	

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản

	
	Hợp tác xã
	171
	85,5
	166
	98,2
	19.081
	34,9
	
	
	2.955
	84,4
	6.740
	2.312
	343
	61

	
	Tổ hợp tác
	
	
	1.000
	62,1
	
	
	
	
	
	
	
	998
	155
	61

	2
	Lĩnh vực công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

	
	Hợp tác xã
	7
	3,4
	6
	66,7
	175
	
	
	
	180
	5,1
	
	1.500
	300
	50

	
	Tổ hợp tác
	
	
	50
	15,1
	
	
	48.000
	
	
	
	480
	540
	75
	50

	3
	Lĩnh vực xây dựng

	
	Hợp tác xã
	1
	
	
	50
	14
	
	
	
	
	
	30
	5.000
	250
	72

	
	Tổ hợp tác
	
	
	60
	
	
	
	650
	
	
	
	590
	250
	35
	72

	4
	Lĩnh vực tín dụng

	
	Quỹ tín dụng nhân dân
	17
	8,2
	17
	100
	34.883
	63,8
	
	
	
	
	230
	2.100
	325
	60

	
	Tổ hợp tác
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lĩnh vực thương mại

	
	Hợp tác xã
	2
	
	2
	66,6
	92
	
	
	
	
	
	20
	800
	200
	40

	
	Tổ hợp tác
	
	
	10
	16,1
	
	
	30
	
	
	
	40
	150
	37
	40

	6
	Lĩnh vực vận tải

	
	Hợp tác xã
	7
	
	7
	63,6
	394
	
	
	
	
	
	70
	520
	120
	45

	
	Tổ hợp tác
	
	
	25
	100
	
	
	300
	
	
	
	150
	60
	30
	45

	7
	Lĩnh vực khác

	
	Hợp tác xã
	1
	
	1
	100
	11
	
	
	
	
	
	15
	1.200
	240
	45

	
	Tổ hợp tác
	
	
	15
	
	
	
	280
	
	
	
	60
	80
	16
	45


Phụ lục 8: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Kèm theo Kế hoạch số: 129/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh)
	TT
	Số văn bản
	Ngày
	Nội dung

	I
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	1
	62/KH-UBND
	06/7/2011
	Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2012

	2
	533/QĐ-UBND-HC
	29/6/2012
	Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015

	3
	95/KH-UBND
	02/8/2012
	Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2013

	4
	23/2013/QĐ-UBND
	13/8/2013
	Quyết định về việc quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên chuẩn bị thành lập hợp tác xã

	5
	120/KH-UBND
	30/8/2013
	Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2014

	6
	99/KH-UBND
	15/7/2014
	Kế hoạch chuyển đổi các hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012

	7
	101/KH-UBND
	16/7/2014
	Kế hoạch sắp xếp lại hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh

Đồng Tháp

	8
	125/KH-UBND
	26/8/2014
	Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đồng Tháp năm 2015

	9
	126/KH-UBND
	26/8/2014
	Kế hoạch Phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác tiên tiến gắn với vùng chuyên canh, xây dựng

thương hiệu nông sản

	10
	887/QĐ-UBND-HC
	11/9/2014
	Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh

Đồng Tháp

	11
	42/KH-UBND
	11/3/2015
	Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác và xây dựng nông thôn mới

	12
	58/KH-UBND
	26/3/2015
	Kế hoạch Củng cố và nâng cao chất lượng kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020

	II
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	1
	1744/SKHĐT-ĐKKD
	20/10/2014
	Hướng dẫn hợp tác xã tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012

	2
	hội nghị triển khai Luật Hợp tác xã 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự hội nghị gồm có đại diện: các sở ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và hơn 100 hợp tác xã


